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	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                              ĐỀ SỐ 1


          §Nâng cao1.1: Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?
§Nâng cao1.2 : Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

§Nâng cao1.3: Tổng của hai số lẽ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.

§Nâng cao1.4: Tổng của hai số bằng 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn.

§Nâng cao1.5: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi chỗ các chữ số của số đã cho thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.
§Nâng cao1.6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 3 , rồi nhân với 5 rồi cộng với 7 thì được 13.


  §Nâng cao1.7: Trung bình cộng của 2 số bằng 25 . Hiệu của 2 số đó là 8 . Tìm 2 số đó.

§Nâng cao1.8: Ba người trong 5 giờ thì đốn xong một ruộng mía .Hỏi với 5 người thì đốn 

xong ruộng mía đó trong bao lâu ?

§Nâng cao1.9: Tổng hai số hai số liên tiếp bằng 75. Tìm hai số đó.

	TOÁN LỚP 5
	         NÂNG CAO

	                         BÀI GIẢI

	                               ĐỀ SỐ 1


          §Nâng cao1.1: Có 87 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì lúc đó thùng II sẽ nhiều hơn thùng I là 3 lít dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu ?



             Bài giải:

Nếu đổ 10 lít dầu từ thùng I sang thùng II thì số dầu ở cả hai thùng vẫn là 87 lít.

 Ta có sơ đồ số dầu ở mỗi thùng sau khi đổ :

Thùng II :


3 lít            87 lít

Thùng I :


          Sô dầu còn lại ở thùng I là : (87 – 3 ) : 2 = 42 (lít)


           Sô dầu lúc đầu ở thùng I là : 42 + 10 = 52 (lít)


            Sô dầu lúcđầu ở thùng II là :


 87 – 52 = 35 (lít)

                                                Đáp số : Thùng I : 52 lít.

                                                                  Thùng II : 35 lít.

§Nâng cao1.2 : Mẹ hơn con 26 tuổi. Sau hai năm nữa thì tổng số tuổi của hai mẹ con là 50 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.



             Bài giải:

Hiệu số tuổi của hai người không thay đổi theo thời gian
Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là :



50 – 2 x 2 = 46 (tuổi)

Ta có sơ đồ :

Tuổi mẹ  :

                                                  26 tuổi            46 tuổi

Tuổi con :


          Tuổi con hiện nay là : 

                                    (46 – 26 ) : 2 = 10 (tuổi)


  Tuổi mẹ hiện nay là :

                                     10 + 26 = 36 (tuổi)






Đáp số : Con : 10 tuổi ; 
                                                                              mẹ : 36 tuổi.
§Nâng cao1.3: Tổng của hai số lẽ bằng 84. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp.



             Bài giải:

                  Hai số chẵn liên tiếp hơn, kém nhau hai đơn vị




Hiệu của hai số lẻ phải tìm là :



                   1 + 2 x 6 + 1 = 14

                  Ta có sơ đồ :


Số lớn :


        14    
84


Số bé :


                       Số lớn phải tìm là :
                                        (84 + 14) : 2 = 49


                       Số bé phải tìm là : 
                                              84 – 49 = 35






Đáp số : 35; 49.

§Nâng cao1.4: Tổng của hai số bằng 536. Tìm hai số đó, biết rằng số bé có hai chữ số, nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì được số lớn.



             Bài giải:

Vì số bé có hai chữ số nên khi viết thêm chữ số 4 vào bên trái số bé thì số đó tăng thêm 400 đơn vị

                  Ta có sơ đồ :


Số lớn :


        400    
536


Số bé :


Số lớn phải tìm là :




(536 + 400) : 2 = 468


Số bé phải tìm là :




536 – 468 = 68






Đáp số : 68; 468.

§Nâng cao1.5: Cho một số có hai chữ số, tổng của hai chữ số bằng 15. Tìm số đó, biết rằng nếu đổi chỗ các chữ số của số đã cho thì số đó tăng thêm 27 đơn vị.



             Bài giải:

Gọi số phải tìm là 
[image: image1.wmf]ab

 ( 0 < a < 10, b < 10)

 Vì a + b =  15 nên ta có tổng của số phải tìm và số viết ngược là :

       
[image: image2.wmf]ab


                                 + 
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                                    165


Và 
[image: image4.wmf]ba

 – 
[image: image5.wmf]ab

 = 27

 Ta có sơ đồ :


    
[image: image6.wmf]ba

:


        27    
165


    
[image: image7.wmf]ab

:


Số có hai chữ số phải tìm là :




(165 – 27) : 2 = 69






Đáp số : 69.
§Nâng cao1.6: Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 16 , rồi nhân với 3 rồi cộng với 5 thì được 20.



             Bài giải:

Sau khi đem số đó trừ đi 16 rồi nhân cho 3 thì được :

 20 – 5 = 15

Sau khi đem số đó trừ đi 16 thì được :

                               15 : 3 = 5

Vậy số đó là :

                   5 + 16 = 21

Đáp Số : 21
            §Nâng cao1.7: Trung bình cộng của 2 số bằng 25 . Hiệu của 2 số đó là 8 . Tìm 2 số đó.



             Bài giải:


                                                     Tổng của hai số đó là : 

        25 x 2 = 50





                      Số lớn là : (50 + 8 ) : 2 = 29






            Số bé là :  50 – 29 = 21.

                                                                                                          Đáp Số : 29, 21.
§Nâng cao1.8: Ba người trong 5 giờ thì đốn xong một ruộng mía .Hỏi với 5 người thì đốn 

xong ruộng mía đó trong bao lâu ?



             Bài giải:

Một người đốn xong ruộng mía trong thời gian là :




3 x 5 = 15 ( giờ )

5 người đốn xong ruộng mía trong thời gian là :




15 : 5 = 3 ( giờ )


   








Đáp Số : 3 giờ.

§Nâng cao1.9: Tổng hai số hai số liên tiếp bằng 75. Tìm hai số đó.



             Bài giải:

Ta có sơ đồ

 Số lớn :


1                75

 Số bé : 




Số lớn cần tìm là :  
                                   (75 + 1) : 2 = 38




Số bé cần tìm là :   
                                    75 – 38 = 37







                               Đáp số : 37; 38.
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